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Tóm tắt - Các vấn đề về phát triển đô thị ở đồng bằng sông Cửu 

Long là một đề tài được bàn luận rất nhiều từ các diễn đàn kinh 

tế, quy hoạch đô thị lẫn chính trị. Đáng chú ý hơn, quá trình phát 

triển đô thị và chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho vùng đồng bằng sông 

Mekong một mặt làm thay đổi bộ mặt của đời sống kinh tế và xã 

hội của cộng đồng, mặt khác cũng vấp phải nhiều tranh cãi. 

Nghiên cứu này đã sử dụng kết quả phân loại lớp phủ/sử dụng đất 

phần diện tích đất liền của Việt Nam giai đoạn 1990-2020 từ 

JAXA để phân tích biến đổi sử dụng đất dưới quan điểm của phát 

triển đô thị bền vững. Kết quả này làm sáng tỏ bản chất phát triển 

vùng đô thị và đặc điểm của cộng đồng từ đó đề xuất các nguyên 

tắc cho phát triển bền vững cho các đô thị vùng đồng bằng sông 

Cửu Long. 

 Abstract - Urban development issues in the Mekong Delta is a hot 

topic discussed a lot on the political, economic and urban planning 

forum. Notably, the process of urban development and economic 

restructuring of the Mekong Delta region, on one hand, has changed 

the outlook of the community's economic and social life, and on the 

other hand, also become a controversy. This study analyzes the 

process of urban development and land use restructuring of Cao 

Lanh by using the Random Forest classification method and post-

classification optimization of multi-source satellite images of 

Vietnam in the period of 1990-2000. The research findings shed 

light on the nature of urban development and community 

characteristics, thereby proposing principles for sustainable 

development for urban areas in the Mekong Delta. 

Từ khóa - Cao Lãnh; LULC; Đồng bằng sông Cửu Long; phát 

triển đô thị bền vững; đô thị gắn liền với nước 
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Urban Development; Water Urbanism 

 

1. Đặt vấn đề 

Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng nông nghiệp 

quan trọng của Việt Nam đang phải đối mặt với sự chuyển 

đổi cấu trúc sử dụng đất mà nguyên nhân xuất phát từ 

không chỉ đô thị hoá và biến đổi khí hậu mà còn từ định 

hướng phát triển kinh tế của trung ương và địa phương, ví 

dụ như chiến dịch chuyển đổi kinh tế và văn hoá truyền 

thống từ lúa nước sang các vườn cây ăn quả có giá trị thị 

trường cao, như xoài và cây lấy gỗ, nuôi trồng thủy sản, 

dược liệu và rau, như khoai lang [1]. Sự thay đổi này không 

chỉ tác động đến sự thay đổi cấu trúc cảnh quan vùng đô thị 

mà còn tác động đến đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng. 

Phát triển bền vững là một ngôn ngữ tạo nên bối cảnh 

cho quy hoạch môi trường. Thuật ngữ này được xuất hiện 

từ năm 1987 trong báo cáo của Uỷ ban thế giới về môi 

trường và phát triển – một tổ chức con của Liên Hợp Quốc 

với tên gọi Tương lai chung của chúng ta (Our common 

future). Cho đến đầu những năm 1990s, nhiều nhà nghiên 

cứu sử dụng khái niệm “Lý thuyết hiện đại hoá sinh thái - 

Ecological modernization”thay cho “Phát triển bền vững 

- sustainable development”. Christoff cho rằng khái niệm 

phát triển bền vững mới là một mô hình toàn cầu vì nó bao 

gồm cả những vấn đề của các quốc gia phát triển [2]. Mặc 

dù có nhiều định nghĩa về khái niệm này được sử dụng, nội 

cung của khái niệm này được cho là có liên quan đến một 

hệ thống từ quy mô toàn cục đến quy mô cục bộ [3]. Khái 

niệm phát triển bền vững hàm chứa các khái niệm mang 
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tính bền vững về mặt sinh thái, kinh tế, xã hội và văn hoá. 

Tính bền vững văn hoá có liên quan với bền vững xã hội. 

Sự bền vững về văn hoá đòi hỏi sự phát triển phải hài hoà 

với văn hoá và giá trị của các cá nhân liên quan [4]. 

Phát triển bền vững đề cập trong nghiên cứu này tập trung 

vào mục tiêu quy hoạch vật lý cái mà ám chỉ đến sự tối ưu 

hoá trong phân bố sử dụng đất. Nhiều học giả cho rằng, đẩy 

mạnh tính bền vững là một mục tiêu bao quát của cảnh quan 

và quy hoạch vùng bao gồm quy hoạch bảo tồn, bảo vệ, và 

sử dụng hợp lý đất và nguồn tài nguyên thiên nhiên [5]. Như 

đề cập ở trên, phát triển bền vững là đa chiều, liên quan đến 

gìn giữ, duy trì các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các kiểu 

mẫu không gian của sử dụng đất, điều này mà mang lại những 

lợi ích về mặt sinh thái, kinh tế, xã hội và văn hoá. Phát triển 

bền vững đô thị được thực thi thông qua việc quy hoạch 

không gian của đô thị đó, chúng liên quan chặt chẽ đến quy 

hoạch sử dụng đất và các tiến trình không gian như sự phân 

mảnh của cấu trúc sử dụng đất [6]. Tỉ lệ là một yếu tố quan 

trọng trong quy hoạch bền vững và do đó cần xem xét đô thị 

ở một bối cảnh rộng hơn vàcảnh quan cung cấp một bối cảnh 

phù hợp cho quy hoạch bền vững. Các tiếp cận bền vững dựa 

vào sinh thái cho quy hoạch và quản lý là một kỳ vọng và 

được đông đảo học giả ủng hộ. Do đó, việc tìm hiểu cấu trúc 

sử dụng đất và lớp phủ mặt đất là một sơ sở quan trọng trước 

khi áp dụng những công cụ phù hợp cho các quy tắc bền vững 

vào quy hoạch và quản lý [3]. 

Các nghiên cứu tìm hiểu về sự thay đổi về cấu trúc sử 
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dụng đất ở đồng bằng sông Cửu Long theo thời gian hiện 

nay còn khá hạn chế. Nghiên cứu này chọn thành phố Cao 

Lãnh như một nghiên cứu điển hình cho nhóm đô thị bị tác 

động bởi vùng nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long, là 

thành phố trẻ bên bờ sông Tiền được đặc trưng bởi cảnh 

quan nước phong phú với những cơ hội lớn về du lịch, nông 

nghiệp và thương mại (Hình 1). 

 

Hình 1. Bản đồ vị trí của thành phố Cao Lãnh trong  

tỉnh Đồng Tháp và vùng đồng bằng Sông Cửu Long 

Cao Lãnh vốn là trung tâm thủy nông truyền thống, 

chuyên về trồng lúa, nuôi cá và trồng xoài. Hệ thống nước 

bản địa được hình thành bởi 3 con sông lớn (sông Tiền, Cao 

Lãnh và Đình Trung), kết hợp với những hồ nước, các cánh 

đồng ngập nước và mạng lưới kênh đào rộng lớn. Mạng lưới 

nước không chỉ mang đến cơ hội cho sản xuất nông nghiệp 

mà còn cung cấp không gian đáng kể cho tưới tiêu cũng như 

có sức chứa đủ lớn để hấp thụ một lượng nước khổng lồ. Cao 

Lãnh có một hệ thống cảnh quan thủy văn đặc trưng của 

vùng Nam Bộ, điểm đặc biệt về cấu trúc không gian vùng 

này là sự đan xen giữa mạng lưới kênh rạch và hệ thống 

đường bộ nhỏ chạy song song, kết hợp với những khu dân 

cư xen lẫn trong cảnh quan trù phú của những cánh đồng lúa 

trên nền đất thấp và những vườn cây ăn trái trên nền đất cao. 

Nghiên cứu này tìm hiểu sự thay đổi về cấu trúc sử dụng 

đất qua thời gian giúp nhận diện được xu hướng phát triển, 

động lực phát triển và đề xuất các định hướng không gian 

cho quá trình phát triển đô thị bền vững. 

2. Dữ liệu và phương pháp 

Dữ liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ kết quả 

nghiên cứu của [7], được download từ JAXA theo website 

https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/lulc_e.htm, về 

phân loại lớp phủ/sử dụng đất phần diện tích đất liền của Việt 

Nam giai đoạn 1990-2020. Nghiên cứu đã sử dụng đa nguồn 

ảnh từ Landsat TM, ETM+, và OLI với độ phân giải 30 m, 

cùng nguồn ảnh Sentinel MSI Level-2A và SAR GRD với 

độ phân giải 10 m. Nghiên cứu [7] đã sử dụng phương pháp 

phân loại Random Forest và tối ưu hóa sau phân loại.  

Kết quả phân loại có độ phân giải 30 m với độ chính xác từ 

85,7 ± 1,3 đến 92,0 ± 1,2%. Khu vực nghiên cứu được chia 

thành 9 loại lớp phủ/sử dụng đất được thể hiện ở Bảng 1. 

Dữ liệu này được sử dụng cho trích xuất thông tin về lớp 

phủ ở khu vực Cao Lãnh trong các năm 1990, 2006, và 2020. 

Các thông tin không gian về lớp phủ của thành phố Lãnh sau 

đó sẽ được dùng để đánh giá biến động dựa trên phương pháp 

tiếp cận 3 lớp gồm lớp đô thị hóa (đất xây dựng), mạng lưới 

nước (mặt nước) và cảnh quan (các loại sử dụng đất khác). 

Bảng 1. Hệ thống các lớp phủ/sử dụng đất sử dụng trong nghiên cứu 

TT 
Hệ thống lớp phủ/  

sử dụng đất 
Các loại hình 

1 Đô thị Đất xây dựng 

2 
Mạng lưới nước 

Mặt nước 

3 Nuôi trồng thủy sản 

4 

Cảnh quan 

Rừng 

5 Đất trồng lúa 

6 Đất trồng cỏ 

7 Đất nông nghiệp khác 

8 Đất ngập nước 

9 Đất trống 

Dữ liệu mạng lưới nước của thành phố Cao Lãnh được 

trích xuất từ ảnh Landsat 5TM cho năm 1990, 2006 và 

Landsat 8 OLI cho năm 2020. Ảnh Landsat các năm được 

tính toán chỉ số nước MNDWI (Modified normalized 

difference water index) [8]. Mặt nước được xác định với 

ngưỡng MNDWI > -0,09. Kết quả sau phân loại được 

chuyển sang dạng vector và hiệu chỉnh các nhầm lẫn với 

đất trồng lúa. Công thức tính MNDWI cho các loại ảnh 

Landsat được thể hiện như sau: 

MNDWI =  
𝐵𝑎𝑛𝑑𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 −  𝐵𝑎𝑛𝑑𝑆𝑊𝐼𝑅

𝐵𝑎𝑛𝑑𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 +  𝐵𝑎𝑛𝑑𝑆𝑊𝐼𝑅

 

Trong đó, 𝐵𝑎𝑛𝑑𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 là band có bước sóng 0,52-0,60 µm 

(band 2) đối với Landsat 5 TM và 0,53-0,59 µm (band 3) 

đối với Landsat 8 OLI; 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑆𝑊𝐼𝑅  là band có bước sóng 

1,55-1,75 µm (band 5) đối với Landsat 5 TM và 1,57-1,65 

µm (band 6) đối với Landsat 8 OLI. 

Bảng 2. Cấu trúc của ma trận biến động (đơn vị: ha) 

Loại hình Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Biến động giảm 

Đất xây dựng 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Đất trồng lúa 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Đất nông nghiệp 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Đất trồng cỏ 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Đất trống 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Rừng 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Đất ngập nước 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Mặt nước 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Nuôi trồng thủy sản 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Biến động tăng  
 

https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/lulc_e.htm
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Ma trận đánh giá biến động được sử dụng để đánh giá 

biến động lớp phủ/không gian xanh thành phố Cao Lãnh 

giai đoạn 1998-2020. Bảng 2 thể hiện cấu trúc của ma trận 

biến động. Trong đó, các cột thể hiện phần diện tích đã 

giảm đi do chuyển đổi sang loại hình lớp phủ khác, và các 

hàng thể hiện phần diện tích tăng lên từ các loại lớp phủ 

khác chuyển đổi sang trong một giai đoạn. Các ô chéo trong 

bảng thể hiện phần không biến động của loại lớp phủ trong 

giai đoạn đó. 

3. Kết quả 

3.1. Biến động sử dụng đất thành phố Cao Lãnh giai 

đoạn 1990-2020 

3.1.1. Sự mở rộng của đất đô thị giai đoạn 1990-2020 

Đô thị thành phố Cao Lãnh có sự phát triển rõ rệt gắn 

liền với các khu vực gần mạng lưới nước bao phủ quanh 

thành phố, đặc biệt là sự tập trung mở rộng đất xây dựng ở 

trung tâm phía đông (Hình 2 và 3). Hình 4 thể hiện hiện 

trạng sử dụng đất/ lớp phủ của Cao Lãnh năm 1990, cho 

thấy đất xây dựng phân bố rải rác và một cụm đô thị nhỏ 

bé ở trung tâm phía đông khu vực. Từ năm 1990 đến 2006, 

quá trình đô thị hóa bắt đầu xuất hiện với đặc trưng bởi sự 

mở rộng đất xây dựng, trung bình mỗi năm tăng 47,5 ha, 

94% là do sự chuyển đổi từ đất nông nghiệp khác (Bảng 3). 

Giai đoạn 2006-2020, trung bình mỗi năm tăng 43,5 ha, 

nhờ sự chuyển đổi 20% từ đất trồng lúa và 75% đất nông 

nghiệp khác (Bảng 4). Xét về mặt không gian, đô thị phát 

triển mạnh ở khu trung tâm phía đông thành phố và thành 

các tuyến dọc theo mạng lưới thủy văn. 

 

 

Hình 2. Sự mở rộng đất đô thị thành phố Cao Lãnh các năm 

1990, 2006 và 2020 

 

 

Hình 3. Sự biến động đất đô thị thành phố Cao Lãnh các năm 

1990, 2006 và 2020 

3.1.2. Biến động của các lớp cảnh quan giai đoạn 1990-2020 

Các lớp cảnh quan bao quanh đất xây dựng ở thành phố 

Cao Lãnh bao gồm các loại sử dụng đất như rừng, đất trồng 

lúa, đất trồng cỏ, đất nông nghiệp khác, đất ngập nước và 

đất trống. Năm 1990, hiện trạng sử dụng đất/ lớp phủ Cao 

Lãnh được bao phủ phần lớn bởi đất nông nghiệp khác. Tuy 

nhiên, từ 1990 trở đi, Cao Lãnh đã có sự chuyển đổi mạnh 

mẽ và cơ cấu lại sử dụng đất của thành phố (Hình 5). 

Giai đoạn 1990-2006 đánh dấu bởi chuyển đổi mạnh 

mẽ từ đất nông nghiệp khác sang đất trồng lúa. Sự chuyển 

đổi này làm gia tăng diện tích trồng lúa tập trung, trung 

bình mỗi năm tăng 161 ha, phân bố ở khu vực phía Bắc và 

các vành đai ở trung tâm thành phố Cao Lãnh. Trong khi 

đó, đất nông nghiệp khác có xu hướng chuyển đổi dần sang 

đất xây dựng (chiếm 21%) và chuyển sang trồng lúa (74%), 

trung bình mỗi năm giảm 209 ha trong giai đoạn 1990-

2006. Giai đoạn này, rừng và đất ngập nước cũng có xu 

hướng giảm nhưng không đáng kể (Hình 5). 

Giai đoạn 2006-2020 đánh dấu bởi sự giảm mạnh diện 

tích đất trồng lúa ở khu vực trung tâm thành phố. Phần diện 

tích này phần lớn chuyển sang đất nông nghiệp khác (89%), 

và các loại sử dụng khác như đất xây dựng và nuôi trồng 

thủy sản. Các lớp cảnh quan khác có biến động nhưng 

không đáng kể (Hình 5). 

3.1.3. Biến động của mạng lưới nước giai đoạn 1990-2020 

Như có thể thấy trong Hình 6, mạng lưới nước được phân 

bố trong nghiên cứu này bao gồm diện tích mặt nước tự 

nhiên và diện tích nuôi trồng thủy sản. Trong đó, diện tích 

mặt nước có xu hướng giảm liên tục trong cả hai giai đoạn. 

Giai đoạn đầu từ 1990-2006, mặt nước có xu hướng giảm 
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nhanh hơn với gần 19 ha mỗi năm, và 9 ha mỗi năm trong 

giai đoạn 2006-2020 (Hình 6). Bảng ma trận biến động diện 

tích (Bảng 3 và 4) cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến giảm 

diện tích khác nhau theo từng giai đoạn. Sự phát triển đất 

nông nghiệp là nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm diện 

tích mặt nước trong giai đoạn 1990-2006; trong khi ở giai 

đoạn sau, sự suy giảm này là do mở rộng đất nuôi trồng thủy 

sản. Đối với diện tích nuôi trồng thủy sản, từ năm 1990 có 

xu hướng ngày càng tăng nhanh, chủ yếu được chuyển đổi 

từ đất trồng lúa, đất nông nghiệp khác và mặt nước.

   

(a) (b) (c) 

Hình 4. Hiện trạng sử dụng đất/ lớp phủ ở Cao Lãnh các năm 1990 (a), 2006 (b) và 2020 (c) 

   

(a) (b) (c) 

Hình 5. Hiện trạng các lớp đô thị, cảnh quan và mạng lưới nước ở Cao Lãnh các năm 1990 (a), 2006 (b) và 2020 (c) 

   

(a) (b) (c) 

Hình 6. Mạng lưới nước ở Cao Lãnh các năm 1990 (a), 2006 (b) và 2020 (c) 

Bảng 3. Ma trận biến động lớp phủ/sử dụng đất thành phố Cao Lãnh giai đoạn 1990-2006 

Đơn vị: ha 

Loại hình 
Đất xây 

dựng 

Đất 

trồng lúa 

Đất nông 

nghiệp 

khác 

Đất 

trồng 

cỏ 

Đất 

trống 
Rừng 

Đất 

ngập 

nước 

Mặt 

nước 

Nuôi 

trồng thủy 

sản 

Biến động 

giảm 

Đất xây dựng 0,00 0,63 2,16 0,00 0,27 0,00 0,09 0,54 0,54 4,23 

Đất trồng lúa 18,18 0,00 157,05 0,54 2,34 0,27 1,89 1,80 0,99 183,06 

Đất nông nghiệp khác 714,42 2483,10 0,00 5,94 13,14 3,96 20,61 81,18 23,22 3345,57 

Đất trồng cỏ 0,00 0,99 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 

Đất trống 0,00 1,62 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 4,95 

Rừng 0,36 4,05 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 10,35 

Đất ngập nước 1,08 27,18 8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,27 37,62 

Mặt nước 25,56 67,86 150,48 0,00 1,98 1,17 6,03 0,00 49,50 302,58 

Nuôi trồng thủy sản 0,63 0,81 1,80 0,00 0,00 0,00 0,09 4,86 0,00 8,19 

Biến động tăng 760,23 2586,24 329,94 6,48 17,73 5,40 28,71 88,83 74,52 3898,08 

Biến động thuần 756,00 2403,18 -3015,63 4,95 12,78 -4.95 -8,91 -213,75 66,33  
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Bảng 4. Ma trận biến động lớp phủ/sử dụng đất thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2006-2020 

Đơn vị: ha 

Loại hình 
Đất xây 

dựng 

Đất trồng 

lúa 

Đất nông 

nghiệp 

khác 

Đất 

trồng 

cỏ 

Đất 

trống 
Rừng 

Đất 

ngập 

nước 

Mặt 

nước 

Nuôi 

trồng thủy 

sản 

Biến động 

giảm 

Đất xây dựng 0,00 0,72 68,94 0,18 3,15 0,00 0,36 0,00 4,23 77,58 

Đất trồng lúa 125,64 0,00 1533,78 1,71 2,07 0,54 12,51 15,21 40,68 1732,14 

Đất nông nghiệp khác 456,03 135,54 0,00 1,98 3,51 1,71 24,84 42,48 76,50 742,59 

Đất trồng cỏ 0,81 0,18 0,99 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 

Đất trống 8,64 0,27 0,99 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 10,80 

Rừng 1,35 0,18 2,07 0,00 0,09 0,00 0,18 0,09 0,54 4,50 

Đất ngập nước 1,08 7,74 12,60 0,00 0,00 0,09 0,00 0,45 1,71 23,67 

Mặt nước 11,70 8,19 37,98 0,00 1,98 0,09 3,33 0,00 63,81 127,08 

Nuôi trồng thủy sản 3,78 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,45 1,17 0,00 6,75 

Biến động tăng 609,03 152,82 1658,70 4,68 11,16 2,43 41,67 59,40 187,56 2727,45 

Biến động thuần 531,45 -1579,32 916,11 2,34 0,36 -2,07 18,00 -67,68 180,81  

Nhìn chung, trong thời kì 30 năm từ 1990 đến 2020, Cao 

Lãnh đã có sự chuyển đổi lớn trong cơ cấu sử dụng đất, đặc 

trưng bởi quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng tăng nhanh, 

điển hình bởi sự gia tăng đất xây dựng và giảm đi tỷ trọng 

đất nông nghiệp trong cơ cấu sử dụng. Giai đoạn này, sự phát 

triển của thành phố Cao Lãnh được đặc trưng bởi quá trình 

tăng nhanh đất nuôi trồng thủy sản và đất xây dựng (Bảng 

5). Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 13 lần vào năm 2020 

so với năm 1990, phù hợp với tiềm năng về diện tích mặt 

nước phân bố dày đặc của thành phố. Đất xây dựng thời kì 

này cũng tăng gấp 8 lần, từ việc chỉ chiếm 1,7% diện tích tự 

nhiên vào năm 1990, đã tăng lên chiếm 14% vào năm 2020 

(Bảng 5). Tuy vậy, cơ cấu đất sử dụng trong ngành nông 

nghiệp vẫn chiếm phần lớn trong suốt thời kì này. Mạng lưới 

nước bao phủ toàn thành phố cùng với sự phát triển đô thị 

ven sông là đặc trưng của thành phố Cao Lãnh, biến nơi đây 

trở thành đô thị sông nước. Mặt nước có vai trò quan trọng, 

là tiềm năng phát triển kinh tế của thành phố như vận chuyển 

đường thủy, du lịch sinh thái, hệ thống tưới tiêu cho nông 

nghiệp, v.v. Tuy nhiên, từ 1990-2020 cho thấy có sự giảm 

nhẹ diện tích mặt nước, thay vào đó diện tích nuôi trồng thủy 

sản được phát triển nhanh chóng, phát huy được tiềm năng 

lớn về diện tích mặt nước của thành phố. 

Bảng 5. Diện tích lớp phủ/sử dụng đất thành phố Cao Lãnh  

qua các năm 

Hệ thống 

lớp phủ 
Loại hình 1990 2006 2020 

Đô thị Đất xây dựng 178,74 935,01 1466,46 

Cảnh 

quan 

Đất trồng lúa 625,23 3028,68 1449,36 

Đất nông nghiệp 

khác 
8195,4 5180,49 6096,6 

Đất trồng cỏ 1,53 6,48 8,82 

Đất trống 5,67 18,45 18,81 

Rừng 10,44 5,49 3,42 

Đất ngập nước 37,89 29,07 47,07 

Mạng 

lưới nước 

Mặt nước 1675,53 1457,37 1389,69 

Nuôi trồng thủy sản 21,06 87,66 268,47 

 Tổng 10751,49 10748,7 10748,7 

4. Thảo luận 

Giai đoạn 1990-2020 đánh dấu sự mở rộng đô thị theo 

dạng cụm ở trung tâm phía đông và theo tuyến dọc theo 

mạng lưới thủy văn của thành phố. Điều này cho thấy sự 

phát triển đô thị mới có mối liên hệ với đô thị cũ và gắn 

liền với cấu trúc sông nước. Kết quả nghiên cứu này góp 

phần khẳng định tính khả thi của giả thuyết về một đô thị 

sông nước mà các học giả đang theo đuổi [9]–[11]. Mặc 

dầu có nhiều nghiên cứu cho rằng quá trình đô thị hoá làm 

thay đổi sự quan trọng của việc dựa vào sông nước trong 

đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá của người dân, kết quả 

nghiên cứu này cho thấy rằng nền văn hoá sông nước ở 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn là một yếu tố quan 

trọng không thể bỏ qua trong quá trình phát triển đô thị 

và cộng đồng. 

Sự chuyển đổi các loại hình sử dụng đất không đồng 

đều mà có sự phân bố theo không gian rõ rệt. Trong đó, 

đất xây dựng phát triển mạnh ở trung tâm phía đông, đất 

trồng lúa tập trung chuyên canh ở các xã phía bắc thành 

phố, trong khi đó đất nông nghiệp khác chiếm phần lớn 

diện tích còn lại. Sự phân bố không đồng đều này dẫn đến 

sự mất cân bằng giữa các giá trị được và mất khác nhau, 

ví dụ như khi diện tích đất rừng giảm xuống thì sẽ phải 

đánh đổi các lợi ích mà hệ sinh thái rừng mang lại và tác 

hại khi không còn tồn tại chúng. Thêm vào đó, sự phân 

bố theo không gian rõ rệt của các mảng sử dụng đất khác 

nhau được thể hiện qua các chỉ số hình dạng, mật độ và 

số lượng mảng làm giảm lợi ích sinh thái trong cấu trúc 

cảnh quan sinh thái [5]. Đây là một bất lợi đáng kể cho hệ 

sinh thái vùng dẫn đến sự phát triển không bền vững mà 

hậu quả của chúng có thể thấy thông qua ngập lụt đô thị, 

xâm nhập mặn, sạt lở, và sụt lún [12]. Nghiên cứu này 

giúp mở ra một nghiên cứu tiếp theo về phân tích các chỉ 

số cảnh quan cho vùng đô thị nhằm tìm hiểu sâu hơn các 

tác động của sinh thái cảnh quan đến sự phát triển bền 

vững cho vùng đô thị. Đồng thời, nghiên cứu này cũng 

ngụ ý rằng cần xem xét sự cân bằng giữa các lợi ích một 

cách toàn diện và đồng thời ở khía cạnh kinh tế, sinh thái, 

và chất lượng môi trường sống. 

Mặc dù, có sự chuyển đổi tích cực trong giai đoạn 1990-
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2020, đất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu 

sử dụng đất. Điều này cho thấy rằng sự quan trọng của đồng 

bằng sông Cửu Long trong việc phát triển nông nghiệp. 

Khu vực này từ lâu vốn đã được thiên nhiên ưu đãi cho phát 

triển nông sản, thuỷ sản. Với một nền văn hoá gắn liền với 

nước lâu đời, phát triển đô thị cần phải giữ gìn và phát huy 

truyền thống và ưu thế của vùng, lấy phát triển nông 

nghiệp, thuỷ sản làm trọng tâm. Mặc dù trong lịch sử phát 

triền của khu vực này, có những lúc diện tích đất phục vụ 

cho nông nghiệp giảm xuống nhưng cũng phục hồi sau đó, 

điều này một lần nữa nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa 

nông nghiệp và vùng đồng bằng sông Cửu Long mặc cho 

những thay đổi trong quan điểm phát triển cơ cấu kinh tế 

và đô thị. Phát hiện này một lần nữa bác bỏ quan điểm hiện 

tại của các nhà quản lý về việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

của khu vực từ nông nghiệp sang thương mai, dịch vụ và 

du lịch [13]. 

5. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu biến động lớp phủ/ sử dụng đất 

thành phố Cao Lãnh giai đoạn 1990-2020 đã phân tích 

được các xu hướng dịch chuyển chính trong cơ cấu sử dụng 

đất của khu vực nghiên cứu. Trong đó, cần chú ý đến một 

số đặc điểm chính trong quá trình chuyển đổi hướng đến sự 

phát triển bền vững. 

(1) Các đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long nói 

chung và Đồng Tháp nói riêng cần phải phát triển đô thị 

với sự gắn kết chặt chẽ với hệ thống nước. 

(2) Gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá 

của cộng đồng địa phương với sông nước. 

(3) Phát triển đô thị và cộng đồng gắn liền với kinh tế 

nông nghiệp, thuỷ sản. 

(4) Xem xét sự cân bằng giữa các giá trị được - mất, xét 

sự cân bằng giữa các lợi ích một cách toàn diện và một cách 

đồng thời ở khía cạnh kinh tế, sinh thái, và chất lượng môi 

trường sống. 

(5) Phát triển đô thị cần xem xét các lợi ích về mặt cảnh 

quan sinh thái thông qua các quy tắc sinh thái học cảnh 

quan. 

Mặc dù, nghiên cứu còn hạn chế ở chỗ lấy thành phố 

Cao Lãnh làm một mẫu nghiên cứu điển hình cho nhóm 

đô thị bị ảnh hưởng bởi vùng nước ngọt, chưa thể bao quát 

hết các đặc điểm khác mà các thành phố vùng đồng bằng 

sông Cửu Long có thể có. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng có 

thể là một trường hợp đáng xem xét về quá trình biến động 

lớp phủ và sử dụng đất trong vòng 30 năm qua. Các 

nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào tìm hiểu sâu hơn 

về cấu trúc cảnh quan của khu vực, hoặc mở rộng phạm 

vi nghiên cứu ở các thành phố khác với các đặc điểm về 

thuỷ văn khác nhau. 
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